TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU THÁNG 9 VÀ 3 QUÝ NĂM 2009

I. Đánh giá chung.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá 9 tháng đạt 90,06 tỷ USD, giảm 20,5% so với cùng kỳ năm trước (113,3 tỷ USD), trong đó xuất khẩu là 41,60 tỷ USD, giảm 14,6%; nhập khẩu là 48,47 tỷ USD, giảm 25%. Cán cân thương mại hàng hoá thâm hụt 6,86 tỷ USD, bằng 16,5% kim ngạch xuất khẩu.

Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất nhập khẩu và cán cân thương mại 9 tháng/2009
[image: image1.png]Ttz v ta s 16 1y s T

—o—NhapKIAN e XuAkhiu ~O Cin cin tinrona mai





II. Xuất khẩu.
1.      Quy mô và tốc độ.
Tháng 9/2009, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước là 4,56 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng 8/2009. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là 2,1 tỷ USD, giảm 0,2% so với tháng trước; nâng tổng kim ngạch xuất khẩu của khu vực này 9 tháng lên 16.67 tỷ USD và chiếm hơn 40% kim ngạch xuất khẩu của cả nước. 

 

2.      Một số mặt hàng xuất khẩu chính.
- Hàng dệt may: tháng 9/2009, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam là 809 triệu USD, giảm 44 triệu USD so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch nhóm hàng này 3 quý năm 2009 lên 6,67 tỷ USD, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2008.

Đứng đầu thị trường nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong 9 tháng là Hoa Kỳ đạt 3,69 tỷ USD, giảm 5%; tiếp theo là EU đạt 1,22 tỷ USD, giảm 3%; Nhật Bản đạt 695 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2008.

- Giày dép các loại: Theo tính chu kỳ hàng năm, xuất khẩu giày dép của tháng 9 thường có kim ngạch thấp nhất trong 3 quí cuối năm sau đó tăng lên và đạt cao nhất vào tháng 12. Trong tháng 9/2009, kim ngạch xuất khẩu hàng giầy dép của Việt Nam cũng giảm 22,5% so với tháng 8 với kim ngạch 229 triệu USD, nâng tổng kim ngạch 9 tháng lên 2,94 tỷ USD, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu nhóm hàng này sang thị trường EU sau khi đạt đỉnh vào tháng 6 với 206 triệu USD đã giảm mạnh 3 tháng liên tiếp và tháng 9 chỉ còn 91 triệu USD. Hết tháng 9, kim ngạch xuất khẩu giày dép sang thị trường EU đạt 1,4 tỷ USD, giảm 23%; Hoa Kỳ đạt 767 triệu USD, tăng 1%; Nhật Bản đạt 91,6 triệu USD, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2008.

- Hàng thuỷ sản: tháng 9, kim ngạch xuất khẩu hàng thuỷ sản của Việt Nam là 426 triệu USD, tăng 1,3% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2009 lên 3,04 tỷ USD, giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2008.

Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang các đối tác lớn trong 9 tháng qua như sau:  thị trường EU với kim ngạch gần 810 triệu USD, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm 2008; Nhật Bản: 539 triệu USD, giảm 11,8%; Hoa Kỳ: 519 triệu USD, giảm 2,3%;  Hàn Quốc: 218 triệu USD, giảm 7,0%;…

- Dầu thô:  Lượng xuất khẩu trong tháng đạt 1,07 triệu tấn, tăng 41,4% với kim ngạch đạt 559 triệu USD, tăng 137 triệu USD so với tháng 8.

Tính đến hết tháng 9, lượng dầu thô xuất khẩu của Việt Nam là 10,9 triệu tấn, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù lượng xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2008, nhưng do giá bình quân giảm mạnh tới 50% (tương đương với giảm 435 USD/tấn), nên kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này 9 tháng là 4,73 tỷ USD, giảm 46%.

Các thị trường chính nhập khẩu dầu thô của nước ta chủ yếu là Ôxtrâylia: 2,6 triệu tấn, Singapore: 1,92 triệu tấn, Malaysia: 1,5 triệu tấn, Hoa Kỳ: 792 nghìn tấn, Hàn Quốc: 787 nghìn tấn, Trung Quốc: 775 nghìn tấn, Thái Lan: 735 nghìn tấn ,…

- Gạo: Tháng 9, xuất khẩu gạo cả nước đạt 341 nghìn tấn, giảm 18,3% so với tháng trước, kim ngạch xuất khẩu trong tháng là 125,6 triệu USD, giảm 25%. Tính đến hết tháng 9, lượng xuất khẩu gạo của cả nước đạt gần 5 triệu tấn, tăng 33,7%, kim ngạch đạt 2,2 tỷ USD, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2008.

Xuất khẩu gạo quý 3 đánh dấu sự sụt giảm mạnh sang thị trường Philippin. Tính riêng trong quý 3, lượng xuất khẩu sang thị trường này chỉ đạt 9,5 nghìn tấn, thấp hơn rất nhiều so với 2 quí trước đó (quí I là 651 nghìn tấn, quí II là 913 nghìn tấn). Thêm vào đó, lượng gạo tồn kho của các nước đang còn nhiều nên xuất khẩu gạo của Việt Nam khó có thể tăng mạnh trong những tháng cuối năm.

Trong 3 quí, dẫn đầu về nhập khẩu gạo của Việt Nam vẫn là Philipin: 1,6 triệu tấn, sau đó là Malaixia: 458 nghìn tấn; Cuba: 381 nghìn tấn;…

- Cao su: Trong tháng, lượng cao su xuất khẩu đạt 68,7 nghìn tấn, trị giá là 117 triệu USD. Hết tháng 9/2009, tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước là 479 nghìn tấn, tăng 4,6%, trị giá đạt 720 triệu USD, giảm 42% so với cùng kỳ năm 2008. Đơn giá xuất khẩu bình quân 9 tháng giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước (đến 45%), nên chỉ tính riêng yếu tố giá giảm đã làm cho kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này giảm 581 triệu USD so với cùng kỳ năm trước. 
Trung Quốc vẫn là đối tác chính nhập khẩu cao su của Việt Nam với 330 nghìn tấn, chiếm tới 69% lượng cao su xuất khẩu của cả nước. 

- Cà phê: lượng xuất khẩu cà phê trong tháng đạt 48,4 nghìn tấn, giảm 10,3% so với tháng 8, nâng tổng lượng xuất khẩu trong 9 tháng lên 888 nghìn tấn, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2008. Do đơn giá xuất khẩu bình quân giảm 30% nên trị giá chỉ là 1,3 tỷ USD, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường chính nhập khẩu cà phê của Việt Nam trong 9 tháng là Bỉ: đạt 121 nghìn tấn, tăng 180%; Đức: đạt 99,5 nghìn tấn, tăng 2,2%; Hoa Kỳ: đạt 91 nghìn tấn, tăng 22%; Italia: đạt 82,5 nghìn tấn, tăng 38%;… 

- Gỗ & sản phẩm gỗ: tháng 9/2009, xuất khẩu mặt hàng này đạt 214 triệu USD, tăng 2,8% so với tháng trước. Nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của Việt Nam 9 tháng/2009 lên 1,76tỷ USD, giảm 14,2% so với cùng kỳ năm 2008.

Hết tháng 9, Hoa Kỳ tiếp tục trở thành thị trường nhập khẩu nhóm hàng này nhiều nhất của Việt Nam với 765 triệu USD, giảm 2,6%, tiếp theo là thị trường EU: 374 triệu USD, giảm mạnh 33,1%; Nhật Bản: 259 triệu USD, giảm 2,6%, Trung Quốc: 117 triệu USD, giảm 3,3%…

- Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: trong tháng xuất khẩu đạt 272 triệu USD, tăng 5,1% so với tháng 8, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 9 tháng năm 2009 lên gần 1,95 tỷ USD.

Dẫn đầu về nhập khẩu nhóm hàng này của Việt Nam trong 9 tháng qua vẫn là thị trường Hoa Kỳ với 320 triệu USD, tiếp theo là Nhật Bản: 266 triệu USD, Thái Lan: 209 triệu USD, Trung Quốc: 182 triệu USD, Singapore: 135 triệu USD, Hà Lan: 127 triệu USD,…

III. Nhập khẩu.
1. Quy mô và tốc độ.
Tháng 9/2009, trị giá nhập khẩu hàng hoá cả nước là 6,37 tỷ USD, tăng 9,0% so với tháng trước. Trong đó, nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI là 2,37 tỷ USD, tăng 8,5% và các doanh nghiệp trong nước là hơn 4 tỷ USD, tăng 9,3%.
Trị giá nhập khẩu của cả nước trong 9 tháng 2009 là 48,47 tỷ USD, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước tới 16,1 tỷ USD. Trong đó, nhập khẩu của khu vực các doanh nghiệp FDI trong 3 quý/2009 đạt 17,47 tỷ USD, giảm 18,3% và của các doanh nghiệp trong nước là 31 tỷ USD, giảm 28%.                                          
            Kim ngạch nhập khẩu 9 tháng giảm mạnh ở một số nhóm hàng: xăng dầu giảm 4,87 tỷ USD (chủ yếu là do giá giảm), sắt thép giảm 2,15 tỷ USD; máy móc thiết bị giảm 1,48 tỷ USD; ôtô nguyên chiếc & linh kiện, phụ tùng giảm 502 triệu USD; kim loại thường giảm 366 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu giảm 332 triệu USD,… 
 

2. Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu.
- Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: trong tháng, trị giá nhập khẩu nhóm hàng này là 1,04 tỷ USD, tăng 7,9% so với tháng trước. Nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 9 tháng năm 2009 lên 8,36 tỷ USD, giảm 15% so với cùng kỳ 2008.
Nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng nhập khẩu vào Việt Nam trong 3 quý 2009 có xuất xứ chủ yếu từ Trung Quốc với 2,78 tỷ USD, chiếm 33,3% kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm trước; Nhật Bản: 1,64 tỷ USD, giảm 17,7%; Hàn Quốc: 575 triệu USD; giảm 22,4%;  Hoa Kỳ: 508 triệu USD, giảm 8,34%...
- Sắt thép các loại: Tháng 9, cả nước nhập khẩu hơn 1 triệu tấn sắt thép các loại, giảm 8,7% so với tháng trước. Hết 9 tháng/2009, lượng sắt thép nhập khẩu của cả nước là 7,17 triệu tấn, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2008 với trị giá đạt được là 3,78 tỷ USD. 
Nhóm hàng sắt thép các loại nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ Nhật Bản với 840 nghìn tấn, Trung Quốc: 825 nghìn tấn, Nga: 758 nghìn tấn.,…
- Thức ăn gia súc và nguyên liệu: Trong tháng 9,  nhập khẩu  nhóm hàng này có trị giá là 117 triệu USD, giảm tới 42,7% so với tháng trước (giảm 88 triệu USD về số tuyệt đối), chủ yếu do nhập khẩu hàng có xuất xứ từ Achentina giảm mạnh. Như vậy hết tháng quý 3/2009, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt 1,4 tỷ USD, giảm 3,9% so với cùng kỳ 2008.
Biểu đồ 2: Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 9 tháng/2009 và 9 tháng/2008 theo một số thị trường chính
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- Nhóm hàng nguyên liệu ngành dệt may, da giày: trong tháng nhập khẩu đạt 627 triệu USD, tăng 16,7% so với tháng 8/2009. Trong đó, trị giá nhập khẩu vải là 348 triệu USD, tăng 6,4%, nguyên phụ liệu dệt may: 157 triệu USD, tăng 19,6%, xơ sợi dệt: 78 triệu USD và bông: 44 triệu USD.
Hết tháng 9/2009, nhóm hàng này đạt kim ngạch là 5,26 tỷ USD, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2008. Các thị trường chính cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam trong 8 tháng qua là: Trung Quốc: 1,47 tỷ USD, Đài Loan: 1,07 tỷ USD, Hàn Quốc: 1,02 tỷ USD, Nhật Bản: 335 triệu USD, Hồng Kông: 305triệu USD,…
- Xăng dầu: trong tháng nhập khẩu 1,16 triệu tấn, tăng tới 32,4% so với tháng trước và là nhóm hàng đóng góp nhiều nhất cho tăng nhập khẩu của tháng 9. Hết quý 3/2009, lượng nhập khẩu nhóm hàng này là 9,95 triệu tấn, giảm 1,9% so với cùng kỳ 2008. 
Xăng dầu các loại nhập khẩu vào Việt Nam trong 9 tháng đầu năm chủ yếu có xuất xứ từ Singapore với hơn 3,9 triệu tấn, chiếm 39% tổng lượng nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước. Tiếp theo là Đài Loan: 1,75 triệu tấn, Trung Quốc: 1,89 triệu tấn, Hàn Quốc: 902 nghìn tấn, Nga: 527 nghìn tấn, Thái Lan: 459 nghìn tấn...
- Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: nhập khẩu trong tháng là 397 triệu USD, tăng 17,4% so với tháng trước, nâng tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong 3 quý/2009 lên 2,69 tỷ USD, giảm nhẹ (1,1%) so với cùng kỳ 2008.
Hết 9 tháng/2009, Trung Quốc là thị trường dẫn đầu về cung cấp nhóm hàng này cho nước ta với 982 triệu USD, tăng 4,9% so với 3 quý/2008. Tiếp theo là Nhật Bản: 576 triệu USD, giảm 4,9%; Đài Loan: 218 triệu USD, tăng 1,3%;  Malaysia: 202 triệu USD, tăng nhẹ 0,3%; …
- Chất dẻo nguyên liệu:  trong tháng nhập khẩu 186 nghìn tấn, giảm 7,4% so với tháng trước và đạt trị giá là 267 triệu USD. Hết tháng 9/2009, tổng lượng nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu của cả nước là 1,63 triệu tấn, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước và đạt trị giá là 2 tỷ USD. 
Hết 9 tháng năm 2009, chất dẻo nguyên liệu được nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ: Hàn quốc: 300 nghìn tấn, tăng 48,2% so với cùng kỳ 2008; Đài Loan: 240 nghìn tấn, bằng với cùng kỳ năm 2008; Thái Lan: 213 nghìn tấn, tăng 7,9%, A rập Xê út: 185 nghìn tấn, tăng 88,8%; Singapore: 114 nghìn tấn, tăng 5,8%; …
- Phân bón: trong tháng nhập khẩu 552 nghìn tấn, tăng 49,8% so với tháng trước với trị giá đạt gần 147 triệu USD. Hết 9 tháng/2009, cả nước nhập khẩu 3,37 triệu tấn phân bón các loại, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm 2008, trị giá đạt 1,05 tỷ USD. 
Lượng phân Urê nhập khẩu vào Việt Nam trong 9 tháng qua là 1,08 triệu tấn, phân SA là 901 nghìn tấn, phân DAP là 795 nghìn tấn, phân Kali là 274 nghìn tấn, phân NPK là 211 nghìn tấn.
Mặt hàng phân bón các loại được nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc với 1,48 triệu tấn. Tiếp theo là Nga: 328 nghìn tấn,  Hàn Quốc: 242 nghìn tấn; Philippin: 204 nghìn tấn, Ucraina: 265 nghìn tấn, Hoa Kỳ: 154 nghìn tấn, Nhật Bản: 135 nghìn tấn,…
- Ôtô nguyên chiếc các loại và linh kiện, phụ tùng ôtô: Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong tháng 9 là 7,96 nghìn chiếc, trị giá đạt gần 132 triệu USD. Trong đó, số lượng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu là 4,56 nghìn chiếc, tăng 6% so với tháng 8 với trị giá là 49 triệu USD.  
Hết tháng 9, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu là gần 47,6 nghìn chiếc, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2008. Trong đó, lượng xe dưới 9 chỗ ngồi là 24,4 nghìn chiếc, chiếm trên 51% lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu của cả nước.
Trị giá nhập khẩu linh kiện & phụ tùng ô tô trong tháng 9 đạt 206 triệu USD, tăng 30,1% so với tháng 8, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này 9 tháng /2009 lên 1,14 tỷ USD, giảm 24,7% so với cùng kỳ năm 2008.
